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I. MỞ ĐẦU 

Báo cáo này mô tả các hoạt động và kết quả điều tra, đánh giá của chuyên đề 

“Đánh giá, xác định Khu rừng có giá trị bảo tồn cao tại Công ty TNHH Cao su Đăk 

Lăk” làm cơ sở cho xây dựng Phương án quản lý rừng bền vững cho 10.186,67 ha diện 

tích đất mà của Công ty TNHH Cao su Đăk Lăk do Viện Quản lý rừng bền vững và 

Chứng chỉ rừng thực hiện.  

II. XÁC ĐỊNH KHU RỪNG CÓ GIÁ TRỊ BẢO TỒN CAO 

1. Khái niệm về rừng có giá trị bảo tồn cao  

Khu rừng có giá trị bảo tồn cao (High Conservation Value Forest-HCVF) là một 

khái niệm được Hội đồng Quản trị Rừng Thế giới (FSC) sử dụng khi xây dựng Nguyên 

tắc số 9 cho bộ tiêu chí cấp chứng chỉ Quản lý rừng bền vững (WWF Indochina, 2008). 

Một khu rừng được coi là có HCVF nếu nó chứa đựng ít nhất một trong các HCV (High 

Convervation Value) dưới đây:  

- HCV 1: chứa đựng các giá trị ĐDSH có ý nghĩa quốc gia, khu vực hoặc toàn 

cầu (ví dụ: các loài đặc hữu, bị đe dọa, loài di trú).  

- HCV 2: có quy mô lớn cấp cảnh quan, mang tầm quan trọng quốc gia, khu vực 

hoặc toàn cầu, nơi mà các quần thể nhỏ nhất khả sinh của hầu hết nếu như không phải 

là tất cả các loài hoang dã còn duy trì được sự phân bố và độ phong phú tự nhiên của 

chúng.  

- HCV 3: thuộc về hoặc bao gồm những hệ sinh thái hiếm, đang bị đe dọa hoặc 

bị nguy cấp.  

- HCV 4: cung cấp các dịch vụ môi trường cơ bản đặc bỉệt quan trọng (ví dụ: 

phòng hộ đầu nguồn, chống xói mòn).  

- HCV 5: đóng vai trò nền tảng trong việc đáp ứng các nhu cầu cơ bản của cộng 

đồng dân cư địa phương (ví dụ: sinh kế, sức khỏe).  

- HCV 6: đóng vai trò cực kỳ quan trọng trong việc duy trì các giá trị văn hóa 

truyền thống của cộng đồng địa phương (khu vực có ý nghĩa văn hóa, sinh thái, kinh tế 

hoặc tôn giáo được hình thành qua sự tương tác lâu dài với các cộng đồng địa phương 

đó) 

3.2. Phương pháp xác định rừng có giá trị bảo tồn cao 

Phương pháp xác định rừng có giá trị bảo tồn cao dựa theo bộ công cụ xác định 

rừng có giá trị bảo tồn cao của WWF, kết hợp với các nghiên cứu về điều kiện tự nhiên, 

kinh tế xã hội, các nghiên cứu về đa dạng sinh học tại khu vực nghiên cứu, các thông 

tin tham vấn tổ chức xã hội và cộng đồng địa phương. 

Thuật ngữ ban đầu về rừng có giá trị bảo tồn cao (HCVF) được xây dựng trong 

khuôn khổ của chứng chỉ rừng. Nguyên tắc 9 trong số các nguyên tắc và tiêu chí của 

FSC về chứng chỉ rừng được sử dụng nhằm nhận dạng các loại rừng đặc biệt có giá trị 
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bảo tồn cao và cần được bảo vệ do một hoặc một số đặc trưng có liên quan đến thuộc 

tính của hệ sinh thái, các dịch vụ môi trường và các giá trị xã hội của chúng. 

Nguyên tắc 9. Khu vực có giá trị bảo tồn cao (Nguồn: Bộ tiêu chuẩn FSC-STD-

LAO-01-2020) 

Các hoạt động quản lý tại các khu rừng có giá trị bảo tồn cao cần phải duy trì và 

/hoặc nâng cao các thuộc tính tạo nên loại rừng này. Các quyết định liên quan tới các 

khu rừng có giá trị bảo tồn cao luôn cần được xem xét trong bối cảnh chú trọng giải 

pháp phòng ngừa. Với các tiêu chí được xác định, gồm: 

9.1. Đánh giá sự tồn tại của các thuộc tính của rừng có giá trị bảo tồn cao, phù 

hợp với quy mô và cường độ quản lý. 

9.2. Phần tư vấn của quá trình đánh giá cấp chứng chỉ phải nhấn mạnh vào các 

thuộc tính bảo tồn đã được xác định và các phương án để duy trì các giá trị đó. 

9.3. Kế hoạch quản lý sẽ phải bao gồm và thực hiện các biện pháp cụ thể đảm 

bảo duy trì và/hoặc tăng cường các thuộc tính bảo tồn có thể áp dụng được phù hợp với 

giải pháp phòng ngừa. Các biện pháp này phải được cụ thể hóa trong bản tóm tắt kế 

hoạch quản lý công khai. 

9.4. Giám sát phải được tiến hành hàng năm để đánh giá hiệu quả của các biện 

pháp áp dụng để duy trì hoặc duy trì các thuộc tính bảo tồn có thể áp dụng được. 

Một khu rừng được coi là một HCVF nếu nó bao gồm một hay nhiều giá trị được 

nêu ở trên. Điểm quan trọng của nguyên tắc này chính là khái niệm về các giá trị. HCV 

không liên quan đến việc bảo tồn một loài hiếm có đơn lẻ hay các quyền của cộng đồng. 

Khái niệm này tổng quát hơn và vì vậy cũng khó định nghĩa hơn. Các giá trị có liên 

quan nhiều hơn đến chức năng của một khu rừng ở quy mô địa phương, khu vực hay 

toàn cầu. Những chức năng này có thể là những chức năng cụ thể như phòng hộ rừng 

đầu nguồn hoặc duy trì nguồn thực phẩm cho người dân địa phương. Tuy nhiên giá trị 

cũng bao gồm nhiều yếu tố mang tính lý thuyết hơn như một quần thể loài đặc hữu có 

thể không có giá trị kinh tế rõ ràng nhưng có tầm quan trọng trong việc bảo tồn đa dạng 

sự sống. 

Điều này đưa đến những kết quả quan trọng đối với các giải pháp quản lý. Hoạt 

động quản lý phải duy trì hoặc nâng cao các giá trị đó chứ không phải chỉ bảo vệ. Chẳng 

hạn, việc khai thác gỗ có thể được phép ở những khu vực rừng đầu nguồn quan trọng 

nếu nó được thực hiện với phương thức không làm ảnh hưởng đến chức năng kiểm soát 

nước trong khu vực đó. Các hoạt động tương tự có thể tiếp diễn trong các khu vực có 

giá trị xã hội nhưng hoạt động quản lý phải không gây tác động tiêu cực đến các giá trị 

được cho là quan trọng đối với các cộng đồng địa phương.  

Bộ công cụ về HCV chưa được xây dựng riêng cho Lào. Tuy nhiên, trên cơ sở 

bộ công cụ HCVF chung do ProForest xây dựng (ProForest, 2003), WWW Việt Nam 

đã xây dựng một bộ hướng dẫn nhằm hỗ trợ việc xác định HCVF ở Việt Nam (WWF 

VN, 2008), và có thể áp dụng cho các nước Đông Dương, bao gồm Lào. Bộ công cụ 



3 
 

này được thiết kế nhằm giúp đỡ các bên có liên quan xác định xem có HCVF hay không 

và cung cấp một số hướng dẫn về cách quản lý và giám sát các khu vực này. 

IV. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 

1. Kết quả đánh giá các thuộc tính HCV 

CÁC GIÁ TRỊ VỀ SINH THÁI 

HCV 1: Rừng có các giá trị đa dạng sinh học có ý nghĩa Quốc gia, khu vực hoặc 

quốc tế 

1.1: Các khu rừng đặc dụng 

1.1.1: Khu rừng này có phải là một khu rừng đặc dụng hiện có hay đề xuất 

không?  

Không: Công ty TNHH cao su Đăk Lăk bao gồm toàn bộ diện tích là rừng trồng 

cao su và một số loài cây công nghiệp khác.  

Giá trị này KHÔNG HIỆN HỮU. 

1.1.2: Khu rừng này có liền kề với rừng đặc dụng không? 

Có: Diện tích do Công ty quản lý nằm sát và có một phần diện tích thuộc quản 

lý của VQG Dong Houa Sao (Dong Houa Sao National Protected Area). 

Giá trị này CÓ HIỆN HỮU. 

Khu rừng này có tính chất, đặc điểm tương tự như khu rừng đặc dụng liền kề 

không? 

Không: Diện tích do Công ty quản lý có một phần diện tích khoảng 2.275,6 ha 

được xác định nằm trong ranh giới quản lý của VQG Dong Houa Sao. Tuy nhiên, toàn 

bộ phần diện tích này đã được trồng Cao su. Trên toàn bộ 9.690,37 ha đất rừng sản xuất 

của Công ty đã được trồng Cao su, Điều không có diện tích đất rừng tự nhiên khác. Các 

khu vực giáp ranh về cơ bản rừng tự nhiên đã bị tàn phá, hầu hết đã bị chuyển đổi sang 

các mục đích phát triển kinh tế của người địa phương và các công ty lâm nghiệp trong 

nước, nước ngoài. Không còn tính chất, đặc điểm tương tự như một khu rừng đặc dụng. 

Giá trị này KHÔNG HIỆN HỮU. 

1.2: Các loài bị đe dọa và nguy cấp 

1.2.1: Có nhiều loài được liệt kê trong danh sách các loài bị đe dọa và nguy cấp 

của Lào được tìm thấy trong khu rừng này không? 

Không: Theo các Báo cáo điều tra đánh giá đa dạng sinh học động, thực vật 

tháng 06/2023 của Công ty: hầu hết diện tích quản lý chủ yếu của Công ty là rừng trồng 

sản xuất không có các loài bị đe dọa, nguy cấp, quý hiếm được quy định tại Lào, không 

có loài nào nằm trong Danh lục đỏ IUCN 2023, CITES 2023, Phụ lục D: Danh sách các 

loài quý hiếm và bị đe dọa ở Lào (Tiêu chuẩn FSC LAO V01-2020). Tuy nhiên, trong 

khu vực sử dụng làm mẫu đại diện sinh thái bản đị tại Mường Khoỏng (địa phận quản 

lí của NT3) khi điều tra đã phát hiện 08 loài nằm trong danh lục của IUCN gồm: Dầu 



4 
 

trai (Dipterocarpus intricatus Dyer); Dầu đồng (Dipterocarpus tuberculatus Roxb); 

Dáng hương ấn (Pterocarpus indicus Willd); Dáng hương trái to (Pterocarpus 

macrocarpus Kunz); Căm xe (Xylia xylocarpa Roxb. Taub); Gõ mật (Sindora siamensis 

Teijsm. ex Miq); Kơ nia (Irvingia malayana Oliv. Ex A.W.Benn); Tếch (Tectona grandis 

L.f). Khu vực này có diện tích là 525,95 ha, tương đương 5% diện tích Công ty đang 

quản lý. Trong đó: 184,03 ha thuê và tạm sử dụng của Sư đoàn 5 đến năm 2028; 341,92 

công ty thuê CP Lào. Đã xây dựng kế hoạch bảo vệ diện tích này, vì vậy:  

Giá trị này coi là KHÔNG HIỆN HỮU. 

1.2.2: Tại thời điểm này, khu rừng có được đánh giá là có tầm quan trọng về đa 

dạng sinh học không? 

Không: Đây là khu vực rừng trồng Cao su, không được đánh giá là có tầm quan 

trọng về đa dạng sinh học. 

Giá trị này KHÔNG HIỆN HỮU. 

1.2.3: Rừng này có nằm trong khu vực trước đây được ghi nhận là có tầm quan 

trọng về đa dạng sinh học không? 

Không: Đây là khu vực rừng trồng Cao su, không được đánh giá là có tầm quan 

trọng về đa dạng sinh học. 

Giá trị này KHÔNG HIỆN HỮU. 

1.3: Các loài đặc hữu 

1.3.1: Có một loài đặc hữu hoặc cận đặc hữu được ghi nhận ở khu rừng này 

không? 

Không: Theo các Báo cáo điều tra đánh giá đa dạng sinh học động thực vật tháng 

06/2023 của Viện Quản lý rừng bền vững và Chứng chỉ rừng: Diện tích quản lý chủ yếu 

của Công ty là rừng trồng sản xuất không có các loài đặc hữu, loài bị đe dọa, nguy cấp, 

quý hiếm được quy định trong Danh lục đỏ IUCN 2023 và Phụ lục D: Danh sách các 

loài quý hiếm và bị đe dọa ở Lào (Tiêu chuẩn FSC LAO V01-2020). (Xem chi tiết tại 

báo cáo đa dạng sinh học động, thực vật 2023 trên phạm vi quản lý của Công ty). 

Giá trị này KHÔNG HIỆN HỮU. 

1.3.2: Khu rừng này có nằm trong vùng trước đây được nhận biết là có tính đặc 

hữu cao không? 

Không: Không có trong danh lục của ngành. 

Giá trị này KHÔNG HIỆN HỮU. 

1.4: Công dụng quan trọng theo thời gian 

1.4.1: Có các nguồn thức ăn/ khu đất ngập nước/các quần xã di cư hiện hữu 

trong khu rừng này vào một số thời điểm hay thời gian nào không?  

Không: Hiện khu vực không có các nguồn thức ăn/khu đất ngập nước/các quần 

xã di cư hiện hữu trong khu rừng. 
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1.4.2: Có phải nguồn tài nguyên rất quan trọng đối với sự tồn tại của quần thể 

hay quần xã sinh học không? 

Không: Hiện khu vực không có nguồn tài nguyên quan trọng đối với sự tồn tại 

của quần thể hay quần xã sinh học không. 

1.4.3: Khu rừng này có phải nằm trong khu được đề xuất vào các phân hạng 

khác (đất ngập nước, bảo tồn biển, ...) trong hệ thống bảo tồn hay không? 

Không: Hiện khu vực không nằm trong khu được đề xuất vào các phân hạng 

khác (đất ngập nước, bảo tồn biển, ...) trong hệ thống bảo tồn. 

Giá trị này KHÔNG HIỆN HỮU. 

HCV 2: Rừng cung cấp cảnh quan lớn có ý nghĩa quốc gia, khu vực hoặc quốc tế, 

nằm trong, hoặc bao gồm đơn vị quản lý rừng, nơi mà nhiều quần xã của hầu hết 

nếu không phải tất cả các loài xuất hiện tự nhiên tồn tại trong sự phân bố và phong 

phú của những kiểu mẫu tự nhiên. 

2.1: Khu vực rừng này có phải là một dải rừng liên tục? 

Không. Khu vực quản lý của công ty là rừng trồng bị chia cắt và nằm trên địa 

phận quản lý của 4 nông trường thộc công ty, không phải là một phần của dải rừng tự 

nhiên liên tục. 

Giá trị này KHÔNG HIỆN HỮU. 

2.2: Toàn bộ khu rừng này có phải đang trong tình trạng gần như chưa bị tác 

động không? 

 Không. Đây là khu vực bị tác động qua nhiều năm do lịch sử để lại. Hiện nay 

toàn bộ diện tích là rừng trồng Cao su. 

Giá trị này KHÔNG HIỆN HỮU. 

2.3: Toàn bộ tổ hợp rừng có rộng hơn 10.000 ha không? 

Không. Tổng diện tích đất rừng sản xuất của Công ty 9.690,37 ha. Được chia 

thành 04 Nông trường nằm tách biệt nhau. 

 Giá trị này KHÔNG HIỆN HỮU. 

2.4: Có một quần thể loài trọng yếu nào ở đó hay không? 

 Không. Không có quần thể loài trọng yếu nào được ghi nhận toàn bộ diện tích 

rừng của khu vực.  

Giá trị này KHÔNG HIỆN HỮU. 

HCV 3: Rừng thuộc về hoặc bao gồm những hệ sinh thái hiếm, đang bị đe dọa hoặc 

nguy cấp 

3.1: Có kiểu rừng nào liệt kê dưới đây được tìm thấy tại khu rừng này không? 

 1. Rừng lá kim thuần loài tự nhiên    

 2. Rừng hỗn giao lá rộng lá kim tự nhiên  
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 3. Rừng trên núi đá vôi  

 4. Hệ sinh thái đất ngập nước, đầm lầy nước ngọt  

 5. Rừng ngập mặn  

 6. Rừng thường xanh trên vùng đất thấp  

 7. Rừng khộp  

 8. Rừng bán thường xanh (nửa rụng lá)  

 9. Rừng chuyển tiếp rừng thường xanh và rừng bán thường xanh  

 10. Rừng lùn trên đỉnh núi  

 11. Rú gai hoặc chuông gai khô hạn  

 12. Rừng rêu  

 Không: Trong 9.690,37 ha đất rừng sản xuất của Công ty, toàn bộ là diện tích 

rừng trồng Cao su, Điều (đất trồng rừng sản xuất) và không có rừng tự nhiên. Không 

có kiểu rừng nào thuộc 12 kiểu rừng thuộc hệ sinh thái bị đe dọa hoặc nhạy cảm.  

Giá trị này KHÔNG HIỆN HỮU. 

3.2: Kiểu rừng này có đặc trưng cho khu vực không? 

Không. Trong 9.690,37 ha đất rừng sản xuất của Công ty, toàn bộ là diện tích 

rừng trồng Cao su, Điều (đất trồng rừng sản xuất) và không có rừng tự nhiên.  

Giá trị này KHÔNG HIỆN HỮU. 

HCV 4: Rừng cung cấp những dịch vụ tự nhiên, như: rừng phòng hộ đầu nguồn, 

chống xói mòn, cung cấp nguồn nước... 

4.1: Rừng đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì và điều tiết nguồn nước 

dùng cho sinh hoạt và tưới tiêu 

4.1.1: Khu vực này có được xác định là rừng phòng hộ ở Lào hay không? 

 Không: Không có trong bất cứ một văn bản nào mang tính pháp qui của các cơ 

quan chức năng qui định. 

4.1.2: Có tiểu khu nào trong phạm vi của công ty được quy định là rừng phòng 

hộ không? 

 Không: Không có trong bất cứ một văn bản nào mang tính pháp qui của các cơ 

quan chức năng qui định. 

4.1.3: Có một ngôi làng hoặc một cộng đồng sử dụng trên 90% nước để ăn/uống, 

sử dụng cho hộ gia đình và tưới tiêu từ một nguồn duy nhất, hoặc một số nguồn trong 

khu rừng? 

Không: Theo kết quả tham vấn trưởng thôn và người dân địa phương trên địa 

bàn công ty hoạt động: Nguồn nước phục vụ cho sinh hoạt (ăn, uống) của người dân 

là từ giếng khoan và bình nước sạch (mua từ các đại lý); Chỉ một số ít thôn bản sử 

dụng một phần nước từ nguồn của rừng tự nhiên không thuộc phạm vi do nông trường 
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quản lý (chiếm khoảng 20% tổng nhu cầu). Phần lớn người dân địa phương sử dụng 

nước giếng khoan. Các hoạt động tắm rửa, giặt… sử dụng khoảng 70-80% nguồn 

nước từ các suối trong khu vực rừng. Nguồn nước tưới tiêu được sử dụng cho một số 

khu vực đất canh tác gần nguồn nước. 

Giá trị này KHÔNG HIỆN HỮU. 

4.2: Rừng đóng vai trò quan trọng trong việc phòng chống sạt lở đất, lũ quét, 

xói mòn, gió bão, bồi lắng và phòng hộ ven biển. 

4.2.1: Diện tích rừng có được quy định là rừng phòng hộ hoặc được cộng đồng 

bảo vệ không? 

Không: Trong 9.690,37 ha đất rừng sản xuất của Công ty, toàn bộ là diện tích 

rừng trồng Cao su, Điều (đất trồng rừng sản xuất) và không có rừng tự nhiên. 

4.2.2: Diện tích rừng này có nằm trong khu vực hay xảy ra thiên tai (lũ, lũ quét, 

sạt lở đất, bão, sóng biển dâng, cát bay, ...) không? 

Không  

Giá trị này KHÔNG HIỆN HỮU. 

4.2.3: Thiên tai xảy ra tại khu vực có diện tích rừng có nghiêm trọng không? 

 Không 

Giá trị này KHÔNG HIỆN HỮU. 

CÁC GIÁ TRỊ VỀ XÃ HỘI 

HCV 5: Rừng cung cấp nhu cầu cơ bản của cộng đồng địa phương 

5.1: Có những cộng đồng sinh sống trong hoặc gần một khu rừng? 

Có: Có cộng đồng sống gần rừng của Công ty. Diện tích công ty quản lý nằm 

trên địa phận 24 bản, thuộc huyện Lầu Ngam, tỉnh Salavan; huyện Ba Chiêng và 

Pathumphon tỉnh Champasak. 

Giá trị này HIỆN HỮU. 

5.2: Những cộng đồng có sử dụng rừng đáp ứng các nhu cầu cơ bản của họ 

không?  

Không: Theo kết quả tham vấn trưởng thôn và người dân địa phương trên địa 

bàn công ty hoạt động người dân không sử dụng rừng để đáp ứng các nhu cầu cơ bản 

của họ. Cụ thể như sau: 

- Thực phẩm, lương thực (rau, củ, quả, thịt, cá, gia vị ...): Hầu hết là tự cung, tự 

cấp từ chăn nuôi và trồng trọt hoặc mua từ chợ. 

- Dược liệu: Rất ít dược liệu được khai thác và sử dụng vì khu vực quản lý của 

công ty không có rừng TN, bên cạnh đó, hầu như toàn bộ người dân sử dụng thuốc tân 

dược thay vì sử dụng dược liệu thu hái từ rừng. Chỉ có một số lượng nhỏ người dân thu 

hái một số loài thuốc để sử dụng nhưng rất hạn chế. 
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- Nhiên liệu (củi, nhựa thắp sáng, ...): Sử dụng củi là các cành nhánh cao su bị 

gãy đổ như một phần tận dụng củi để sinh hoạt. Chủ yếu được sử dụng bởi công nhân 

của Nông trường. 

- Vật liệu xây dựng: Một phần khai thác từ các khu vực rừng tự nhiên gần khu 

vực công ty quản lý, phần còn lại là mua vật liệu xây dựng. 

- Thức ăn gia súc: Gia súc được chăn thả tại những khu vực gần nhà, gần các khu 

vực suối hoặc các khu vực bãi cỏ ven. 

Giá trị này KHÔNG HIỆN HỮU. 

5.3: Những nhu cầu cơ bản là nền tảng đối với cộng động địa phương không?  

Không: Cộng đồng người dân có sống gần rừng nhưng không thuộc vào rừng, 

tài nguyên rừng ở đây là rừng trồng, thuộc quyền sở hữu của công ty và không có tài 

nguyên đáp ứng những nhu cầu nền tảng cho họ. 

 Giá trị này KHÔNG HIỆN HỮU. 

HCV 6: Rừng đóng vai trò quan trọng trong việc nhận dạng văn hóa truyền thống 

của cộng đồng địa phương 

6.1: Có cộng đồng sinh sống bên trong hoặc gần khu rừng? 

Có: Có cộng đồng sống gần rừng của Công ty. Diện tích công ty quản lý nằm 

trên địa phận 24 bản, thuộc huyện Lầu Ngam, tỉnh Salavan; huyện Ba Chiêng và 

Pathumphon tỉnh Champasak.  

Giá trị này HIỆN HỮU. 

6.2: Những cộng đồng này có sử dụng rừng là đặc trưng văn hoá của họ 

không? 

Không: Cộng đồng nơi đây không sử dụng rừng như là đặc trưng văn hóa của 

họ.  

Giá trị này KHÔNG HIỆN HỮU.6.3: Khu rừng này có vai trò cấp thiết trong 

việc nhận diện văn hóa? 

 Không: Khu rừng này không có vai trò cấp thiết trong việc nhận diện văn hóa.  

Giá trị này KHÔNG HIỆN HỮU 

Đánh giá các HCVF tại Công ty TNHH cao su Đăk Lăk cho thấy không có khu 

rừng có giá trị bảo tồn cao được ghi nhận tại khu vực. Kết quả được tổng hợp như bảng 

1 dưới đây: 

Bảng 1. Tóm tắt HCVF tại Công ty TNHH cao su Đăk Lăk 

 

Giá trị Kết quả đánh giá 

HCV1: Tập trung các giá trị đa dạng sinh học KHÔNG HIỆN HỮU 
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Giá trị Kết quả đánh giá 

1.1: Các khu bảo vệ Không hiện hữu 

1.2: Các loài bị đe doạ và nguy cấp Không hiện hữu 

1.3: Loài đặc hữu Không hiện hữu 

1.4. Công dụng quan trọng theo thời gian Không hiện hữu 

HCV2: Rừng cấp cảnh quan KHÔNG HIỆN HỮU 

2.1: Dải rừng liên tục Không hiện hữu 

2.2: Điều kiện rừng còn gần tự nhiên Không hiện hữu 

2.3: Diện tích rộng hơn 10.000 ha Không hiện hữu 

2.4: Quần thể loài trọng yếu Không hiện hữu 

HCV3:  Các kiểu rừng bị đe doạ KHÔNG HIỆN HỮU 

3.1: Hệ sinh thái hiếm Không hiện hữu 

3.2: Kiểu rừng này có đặc trưng cho khu vực không? Không hiện hữu 

HCV4:  Dịch vụ của tự nhiên KHÔNG HIỆN HỮU 

4.1: Rừng đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì và điều 

tiết nguồn nước uống cho sinh hoạt, tưới tiêu 

Không hiện hữu 

4.2: Rừng đóng vai trò quan trọng trong việc phòng hộ xói 

lở đất, lũ lụt và lắng đọng trầm tích 

Không hiện hữu 

HCV5:  Nhu cầu cơ bản KHÔNG HIỆN HỮU 

5.1: Có những cộng đồng sinh sống trong hoặc gần một khu 

rừng? 

Có hiện hữu 

5.2: Những cộng đồng sử dụng rừng đáp ứng các nhu cầu 

cơ bản 

Không hiện hữu 

5.3: Những nhu cầu cơ bản là nền tảng đối với những cộng 

đồng địa phương? 

Không hiện hữu 

HCV6:  Nhận diện văn hoá KHÔNG HIỆN HỮU 

6.1: Có cộng đồng sinh sống bên trong hoặc gần khu rừng? Có hiện hữu 

6.2: Những cộng đồng có sử dụng rừng cho mục đích nhận 

dạng văn hoá của họ? 

Không hiện hữu 

6.3: Khu rừng này có vai trò quan trọng trong việc nhận 

dạng văn hóa không? 

Không hiện hữu 
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2. Đề xuất xác lập khu HCVF 

Trên cơ sở các kết quả điều tra thực địa cùng với việc đánh giá các giá trị thông 

qua bộ công cụ, đã thấy được khu rừng không hiện hữu các giá trị của một khu rừng có 

giá trị bảo tồn cao. Khu rừng đã không đáp ứng được bất kỳ giá trị nào của một khu 

rừng có giá trị bảo tồn cao. Do đó, không có khu vực HCVF được xác lập. 

3. Các giải pháp duy trì và phát triển ĐDSH trong khu vực  

Các khu vực bảo vệ hành lang ven suối và giáp ranh với đường bao rừng cao su 

của nông trường có tính đa dạng sinh học cao hơn trong rừng cao su, tuy nhiên, những 

khu vực này đang được người dân địa phương khai hoang để lấy đất canh tác. Việc bảo 

vệ hành lang ven suối, đặc biệt là các khu vực có độ dốc lớn vừa có vai trò bảo tồn đa 

dạng sinh học, vừa hạn chế tác hại của xói mòn đất tại khu vực. 

Xác định diện tích tiềm năng đáp ứng chỉ số 6.5.5 về mẫu đại diện sinh thái bản 

địa (10%). Để đáp ứng chỉ số 6.5.5, các diện tích rừng cao su có sản lượng thấp và kém 

chất lượng nên được chuyển đổi thành những diện tích đại diện sinh thái trên cơ sở 

khoanh vùng và xúc tiến tái sinh tự nhiên. Các diện tích trồng  Điều và Keo cũng có thể 

được chuyển đổi thành các mẫu đại diện sinh thái này. 
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PHỤ LỤC 

Tổng hợp thông tin phỏng vấn  

 

Nhu cầu cơ bản Ngưỡng Cách xác minh 

Kết quả điều tra từ cộng đồng địa 

phương Nhận 

xét/kết 

luận Rừn

g 

Canh tác 

nông 

nghiệp 

Mua 
Viện 

trợ 

Khác (vd: 

biển) 

Thực phẩm, 

lương thực (rau, 

củ, quả, thịt, cá, 

gia vị, ...) 

> 30% từ 

rừng 

Có thể phỏng vấn người dân để biết được cơ cấu (%) từng loại 

theo nguồn, từ đó xác định tỷ lệ bình quân chung. Có thể tính 

tỷ lệ % theo giá trị nếu thông tin về số lượng và giá thực phẩm 

đầy đủ. 

5% 15% 80%    

Dược liệu 
> 80% từ 

rừng 

Có thể ước tính thông qua: số lần chữa bệnh bằng dược liệu 

từ rừng trong tổng số lần chữa bệnh, hoặc số bệnh thông 

thường có thể chữa bằng dược liệu từ rừng trong tổng số các 

bệnh thường mắc phải, vv ... 

<5%  
>95

% 
   

Nhiên liệu (củi, 

nhựa thắp sáng, 

...) 

100 % từ 

rừng 

Củi được sử dụng cho nấu nướng, sưởi ấm, sấy khô, ... Nhựa 

được dùng để thắp sáng trong nhà và đi lại trong đêm và 

không thể thay thế. 

30%  70%    
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Nhu cầu cơ bản Ngưỡng Cách xác minh 

Kết quả điều tra từ cộng đồng địa 

phương Nhận 

xét/kết 

luận Rừn

g 

Canh tác 

nông 

nghiệp 

Mua 
Viện 

trợ 

Khác (vd: 

biển) 

Vật liệu xây 

dựng 

> 80% từ 

rừng 

Vật liệu xây dựng (gỗ, song mây, lá cây, vỏ cây, nhựa cây, 

...) được dùng để làm nhà, chuồng trại, đồ dùng gia đình, 

công cụ lao động, ... Kết hợp quan sát để hỏi người dân vật 

liệu xây dựng có được từ đâu, dùng cho mục đích gì? Dùng 

các mức khác nhau (ví dụ: hầu hết = 81 - 100%; phần lớn = 

51 – 80%; một phần = 21 – 50%; ít = < 20%) để xác định giá 

trị thực tế. 

30%  70%    

Nước uống, sinh 

hoạt 

100 % từ 

các nguồn 

trong rừng 

Làm rõ người dân sử dụng nước cho sinh hoạt từ nguồn tự 

nhiên (sông, suối, mạch phun, máng dẫn) hay từ các nguồn 

nhân tạo (chương trình nước sạch của chính phủ, viện trợ, 

...)? Có thể tìm hiểu thông qua số hộ/số người sử dụng nước 

cho sinh hoạt từ nguồn tự nhiên hoặc nhân tạo? 

20-

40% 
 

30-

40% 
 

Giếng 

khoan 

chiếm 20-

50% 

 

Thức ăn cho gia 

súc 

100 % từ 

rừng 

Tìm hiểu xem người dân thường chăn thả gia súc trong rừng 

hay nuôi nhốt tại nhà, nguồn thức ăn lấy từ rừng hay tự bỏ 

tiền ra mua. 

60-

70% 
 

30-

40% 
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Nhu cầu cơ bản Ngưỡng Cách xác minh 

Kết quả điều tra từ cộng đồng địa 

phương Nhận 

xét/kết 

luận Rừn

g 

Canh tác 

nông 

nghiệp 

Mua 
Viện 

trợ 

Khác (vd: 

biển) 

Thu nhập 

> 40 % từ 

những 

nguồn bền 

vững 

Đây là một chỉ tiêu tổng hợp, có thể ước tính từ các hạng 

mục trên nếu có đủ thông tin về khối lượng và giá cả. Tuy 

nhiên, có thể sử dụng phương pháp điều tra xã hội học để 

xác định riêng cơ cấu thu nhập của các hộ gia đình theo 

nguồn thu nhập. Kết quả có thể được dùng để kiểm tra chéo 

giá trị các nhu cầu cơ bản ở trên. Nguồn bền vững từ rừng có 

vai trò đặc biệt quan trọng, đảm bảo phần thu nhập từ những 

nguồn này luôn ổn định, ngay cả khi các nguồn khác bị giảm 

sút. 

<10

% 
70-80%     

 

 


